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	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số:            /BC-BGTVT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày           tháng 7 năm 2014


DỰ THẢO
BÁO CÁO

Đánh giá tác động Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
giao thông đường bộ và đường sắt

 Kính gửi:    Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và Biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giao thông vận tải báo cáo đánh giá tác động Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (sau đây gọi chung là Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung) như sau: 

I. Sự cần thiết ban hành Nghị định

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ luôn là một vấn đề nhạy cảm và phức tạp, từ khi Luật Giao thông đường bộ năm 2008 có hiệu lực thi hành, đã có nhiều Nghị định được ban hành, sửa đổi, bổ sung về hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt, thẩm quyền và thủ tục xử phạt đối với tổ chức, cá nhân vi phạm. 

Nghị định số 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (đang áp dụng) được xây dựng trong thực trạng trật tự an toàn giao thông đường bộ có những diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông đường bộ tuy có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao. 

Trong quá trình áp dụng xử phạt hành vi vi phạm hành chính hiện nay, một số quy định của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP còn chưa thực sự phù hợp, cần phải được điều chỉnh bổ sung để vừa đáp ứng mục tiêu hạn chế việc vi phạm của các cá nhân, tổ chức liên quan tới an toàn phương tiện và công trình đường bộ, vừa bảo đảm tạo điều kiện để người dân thực hiện theo quy định của pháp luật. Nội dung này đã được Chính phủ thống nhất và giao xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, kịp thời điều chỉnh những vấn đề mới nảy sinh, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ.


II. Các nội dung được giải quyết trong dự thảo Nghị định: 


Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung được xây dựng để sửa đổi, bổ sung một số nội dung chính, như sau:


- Bổ sung quy định “dây đai an toàn” để bảo đảm phù hợp thực tế hiện nay, nhiều phương tiện có quy định trang bị dây đai an toàn song không thực hiện, cần đưa vào xử phạt để bảo đảm an toàn giao thông;

- Bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi “tháo bớt ghế” trên xe chở khách. Nội dung này trong quá trình kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, nhiều phương tiện chở khách đã tự ý tháo ghế để chở hàng hoặc để xếp được nhiều ghế phụ để chở khách, gây mất an toàn giao thông.

- Sửa đổi quy định không xử phạt hành vi chở quá tải trọng đến dưới 10% theo đúng Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 08/7/2014 của Chính phủ.

- Giải thích rõ về cụm từ “trọng tải” để thống nhất thực hiện khi áp dụng xử phạt vi phạm hành chính, bảo đảm phù hợp với Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật.

- Điều chỉnh mức độ dụng hình thức xử phạt bổ sung tước Giấy phép lái xe 01 tháng đối với một số hành vi chở quá tải trọng mà không vượt quá 50% tải trọng cho phép; điều chỉnh từ tước Giấy phép lái xe 2 tháng xuống còn 1 tháng đối với một số hành vi vi phạm chưa tới mức quá nghiêm trọng. Các điều chỉnh này vẫn phạt tiền để bảo đảm tính răn đe của pháp luật đối với người vi phạm, đồng thời tạo điều kiện để người vi phạm sửa chữa và giảm bớt khó khăn đối với người lái xe. Bên cạnh đó, hiện nay Bộ GTVT đang chỉ đạo triển khai việc xử lý kích thước các thùng xe để bảo đảm chở đúng tải trọng cho phép. Vì vậy, nội dung điều chỉnh này là phù hợp hơn so với hiện tại của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP.

- Bên cạnh việc điều chỉnh giảm mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện, nội dung Dự thảo có điều chỉnh tăng mức xử phạt đối với chủ phương tiện giao xe cho người làm công, người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về chở quá tải trọng, qua đó để tăng cường trách nhiệm của chủ phương, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đối với công tác quản lý hoạt động vận tải của đơn vị mình trong quá trình khai thác, kinh doanh vận tải, bảo đảm sự chấp hành nghiêm về kiểm soát tải trọng phương tiện (Khoản 6 Điều 30).


III. Sự phù hợp của các quy định trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung với các quy định của pháp luật hiện hành:


Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đã và đang được triển khai thực hiện. Do có một số nội dung quy định cần có sự điều chỉnh để vừa đáp ứng mục tiêu hạn chế việc vi phạm của các cá nhân, tổ chức liên quan tới an toàn phương tiện và công trình đường bộ, vừa bảo đảm tạo điều kiện để người dân thực hiện theo quy định của pháp luật, vì vậy việc sửa đổi, bổ sung là hoàn toàn phù hợp đồng thời không làm thay đổi nhiều đến nội dung của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP. 


IV. Sự phù hợp của các quy định trong dự thảo với các thỏa thuận Quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập 

Các quy định trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung có thay đổi không nhiều đối với Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, đồng thời cũng dựa trên các quy định tại các Thỏa thuận Quốc tế sau đây: Hiệp định giữa các Chính phủ Vương quốc Cam pu chia, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Liên bang Mi an ma, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và người qua lại biên giới (Phụ lục này ký tại Viên Chăn ngày 16 tháng 12 năm 2004).
  
V. Tính khả thi của các quy định trong dự thảo Nghị định:


Việc triển khai xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung được xuất phát từ thực tế của xã hội, từ quá trình thực thi Nghị định số 171/2013/NĐ-CP.
Quá trình thục hiện Công điện số 95/CĐ-TTg và 1966/CĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng và tăng cường kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ, Kế hoạch số 500/KH-UBATGTQG ngày 30/12/2013 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (UBATGTQG) triển khai công tác bảo đảm TTATGT năm 2014 với chủ đề “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện đã cho thấy một số nội dung quy định xử phạt đối với người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện hiện còn chưa thực sự phù hợp, chưa tạo điều kiện để đơn vị vận tải có thời gian thực thi áp dụng quy định. Cụ thể như:

- Việc vận chuyển hàng hóa vẫn có những tác động khách quan có thể làm tăng thêm khối lượng hàng chuyên chở so với lúc mới xếp hàng lên xe (tác động do độ ẩm…) dẫn đến việc so thể sai khác một vài % so với khối lượng ban đầu. Nếu xử phạt theo đúng mức quy định hiện nay sẽ gây khó khăn cho người vận chuyển hàng hóa.

- Công tác xếp dỡ hàng hóa hiện tại còn nhiều bất cập, dẫn đến việc có thể xe không vận chuyển hàng vượt quá tổng tải trọng quy định nhưng lại bị vượt quá tải trọng cho phép đối với trục xe, như vậy xử phát người lái xe cũng chưa thực sự được khách quan.

- Một số phương tiện vận chuyển hàng hóa do đáp ứng nhu cầu vận chuyển đa năng nhiều loại hàng nên có kết cầu chưa phù hợp, việc bố trí trục xe, thùng hàng chưa hợp lý cũng dẫn đến việc vi phạm quy định về tải trọng phương tiện.
Chính vì một số nguyên nhân nêu trên, cần có mức điều chỉnh quy định xử phạt (đối với tổng tải trọng và tải trọng trục) để bảo đảm phù hợp với thực tế khách quan, vừa đáp ứng việc người dân chấp hành pháp luật, vừa đáp ứng tháo gỡ khó khăn cho đơn vị vận tải đồng thời phù hợp với thực tiễn.
Chính vì vậy, các nội dung nêu tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung hoàn toàn khả thi và được sự đồng thuận của các Bộ, ngành, địa phương cũng như người dân.
Trên đây là báo cáo của Bộ Giao thông vận tải về việc đánh giá tác động Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt./.  
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